
IEEP MIDTERM RECORD

LECTURER: MR. TYLER

CLASS: UPPER STARTING DATE:

Listening Vocabulary Reading Grammar Writing Speaking Total Classwork
Participatio

n
Absent Late

1
1958007 Nguyễn Ngọc Duy Tân 27 70 71 71 78 86 67 71 85 1 3

2
1959005 Hồng Thái Ngọc Hà 53 73 83 77 90 76 75 86 100 0 0

3
1959010

Phạm Hoàng Gia 

Khiêm
50 58 83 69 78 87 71 61 75 4 3

4
1959011 Hà Minh Khoa 67 82 83 89 80 97 83 85 98 1 0

5
1959023 Phạm Quang Nhân 37 30 54 69 86 88 61 69 98 1 0

6 1959025
Nguyễn Hoàng Minh 

Nhật
27 55 83 66 72 90 66 83 82 3 1

7 1959028
Nguyễn Trần Hồng 

Phúc
77 94 96 86 68 78 83 81 95 1 0

8 1959030 Trần Hồng Quân 10 48 75 66 56 68 54 80 89 2 0

9
1959038 Trần Đức Thịnh 97 85 100 71 60 83 83 86 78 4 0

10
1959040 Hồ Ngọc Thảo Trang 37 61 92 80 90 90 75 95 100 0 0

11
1959042 Đặng Minh Triết 27 58 83 77 78 85 68 84 80 3 3

12
1959045

Nguyễn Ngọc Minh 

Xuân
57 70 88 60 82 93 75 91 78 4 0

# Stu. ID Full name Status
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